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Đề số 2 

 

I. Em hãy khoanh tròn đáp án đúng.(2) 

 
A. Dog               B. Cat 

 
A. Hen                B. Duck 

 
A. Candy               B. Cake 

 

 
Book               B. Ball 

 

II. Emhãyđiềnvàomỗichỗtrống 1 chữcáiđểhoànthànhcáctừsau (2) 

 
Ju_p 

 
 

J_g 
 

 
Hors_ 

 

 
_ather 

 

III. Em hãy nối các bức tranh với tên của chúng (3) 

 

 
Apple 
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Pen 

 

 
House 

 
 

 
 
Fish 

 
 

 
Goat 

 

 
Bin 

 

IV. EmhãyviếtnghĩatiếngViệtcủacáctừsau. (2) 

1. Candy: ………………………. 

2. Ball: ………………………….. 

3. Dog: …………………………. 

4. Goat: ………………………… 

 


